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Về việc hướng dẫn thi hành một số điều

của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

________________

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về

kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Nhằm bảo đảm thi hành thống nhất Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11

năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư

pháp hướng dẫn thi hành một số vắn đề sau đây:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các văn bản được kiểm tra và xử lý theo quy định tại Nghị định số 135/2003/NĐ-

CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy

phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135/2003/NĐ-CP) bao gồm:

1.1. Văn bản quy phạm pháp luật:

a. Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

b. Thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ;

c. Thông tư liên tịch giữa bộ, cơ quan ngang bộ với Toà án nhân dân tối cao, Viện

kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

d. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp;

đ. Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân các cấp.
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1.2. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình

thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản do cơ quan không có thẩm quyền ban

hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo quy định tại Điều 26 của Nghị định

số 135/2003/NĐ-CP, bao gồm:

a. Văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ

ban nhân dân các cấp có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành

bằng hình thức văn bản quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ

quan ngang Bộ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban

nhân dân;

b. Văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ: quyết

định, chỉ thị, thông tư, nghị quyết), văn bản có thể thức không phải là văn bản quy

phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật (ví dụ: công văn, thông báo, quy

chế, điều lệ, chương trình, kế hoạch và các hình thức khác) do cơ quan, cá nhân

không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành: Thủ trưởng

cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan

thuộc Chính phủ ban hành hoặc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, thủ trưởng

các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành (bao

gồm cả văn bản có thể thức và nội dung như trên được ký thừa lệnh).

2. Nội dung kiểm tra văn bản là kiểm tra sự phù hợp của văn bản được kiểm tra với

Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc bội và văn bản của cơ quan nhà nước cấp

trên; sự phù hợp của hình thức văn bản với nội dung văn bản đó; sự phù hợp của

nội dung văn bản với thẩm quyền của cơ quan ban hành văn bản đó. Cụ thể là:

2.1. Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành văn bản quy phạm pháp luật (điểm a và

điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP) là văn bản quy phạm pháp

luật của cơ quan nhà nước cấp trên đang có hiệu lực tại thời điểm ban hành văn bản

đó, bao gồm:

a. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy

định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành văn bản;



b. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy

định về vấn đề thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.

2.2. Văn bản quy phạm pháp luật ban hành đúng thẩm quyền gồm thẩm quyền về

hình thức và thẩm quyền về nội dung:

a. Thẩm quyền về hình thức: Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm

pháp luật năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002 (sau đây gọi chung

là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật), cơ quan, người có thẩm quyền ban

hành văn bản chỉ được ban hành văn bản đúng hình thức (tên gọi) văn bản quy

phạm pháp luật mà Luật đã quy định cho cơ quan, người có thẩm quyền đó được

ban hành (xem điểm 1.1. của Mục này).

b. Thẩm quyền về nội dung: Cơ quan, người có thẩm quyền chỉ được ban hành các

văn bản có nội dung phù hợp với thẩm quyền của mình được pháp luật cho phép

hoặc đã được phân công, phân cấp. Thẩm quyền này được xác định trong các văn

bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn quản lý nhà nước cụ thể của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành đối

với từng lĩnh vực.

2.3. Nội dung của văn bản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành:

a. Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải

phù hợp với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ

ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, nghị định

của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và quyết định, chỉ thị,

Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác về lĩnh vực do Bộ

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đó quản lý;

b. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải phù hợp với Hiến pháp, luật, nghị

quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh,

quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ

thị của Thủ tướng Chính phủ và quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ



trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là văn bản của các cơ quan nhà nước

trung ương).

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải phù hợp với văn bản của các cơ

quan nhà nước Trung ương và văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

tỉnh.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã phải phù hợp với văn bản của các cơ

quan nhà nước trung ương, văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh

và huyện;

c. Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải phù hợp với văn bản của

các cơ quan nhà nước trung ương và còn phải phù hợp với nghị quyết của Hội đồng

nhân dân cùng cấp.

Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải phù hợp với văn bản của

các cơ quan nhà nước trung ương, văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân

dân tỉnh và còn phải phù hợp với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp xã phải phù hợp với văn bản của các cơ

quan nhà nước trung ương, văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh,

huyện và còn phải phù hợp với nghị quyết của Hột đồng nhân dân cùng cấp;

d. Văn bản được kiểm tra phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. Đối với văn bản được kiểm tra điều

chỉnh những vấn đề đã được quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết

hoặc gia nhập thì điều ước quốc tế đó cũng là cơ sở pháp lý để kiểm tra văn bản đó.

2.4. Văn bản được kiểm tra phải được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy

định lại khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP và quy định của Bộ

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2.5. Thủ tục xây dựng, ban hành và đăng Công báo, đưa tin hoặc công bố văn bản

được kiểm tra phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Trường hợp phát

hiện văn bản được kiểm tra có nội dung trái pháp luật thì cơ quan có thẩm quyền

kiểm tra phải xem xét thủ tục xây dựng và ban hành văn bản để làm cơ sở cho việc

xác định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền đã ban hành văn bán



trái pháp luật cũng như cơ quan, người có trách nhiệm tham mưu, đề xuất nội dung

trái pháp luật và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.

3. Cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra là

những văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra

theo quy định tại Chương III "Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật và nguyên

tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật" của Luật ban hành văn bản quy phạm

pháp luật. Cục Kiểm tra văn bản thuộc Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế các bộ, ngành,

cơ quan tư pháp địa phương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh,

cấp huyện thường xuyên và kịp thời rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý

cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra văn bản để làm cơ sở pháp lý phục

vụ cho công tác kiểm tra văn bản.

3.1. Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được kiểm tra là văn bản do cơ

quan nhà nước cấp trên của cơ quan có văn bản được kiểm tra ban hành mà nội

dung của văn bản được kiểm tra đó phải phù hợp theo hướng dẫn tại điểm 2.3 của

Mục này.

Ví dụ: đối với quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang

bộ, thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc

hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ

tịch nước, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng

Chính phủ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập; đối với quyết

định; chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là văn

bản do các cơ quan nhà nước trung ương ban hành, các điều ước quốc tế mà Việt

Nam ký kết hoặc gia nhập và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; đối với

quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân huyện, thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao

hơn là văn bản do các cơ quan nhà nước trung ương ban hành, các điều ước quốc

tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân

dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp; đối với quyết định, chỉ thị

của Uỷ ban nhân dân xã, thì văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn là văn bản do các


